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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần:  
- Tiếng Việt: Nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dầu khí
- Tiếng Anh: Improving the effectiveness of using petroleum equipment 
Mã số học phần: 7060510
Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4), học trong 8 tuần.	
Số tiết học phần: 	
Lý thuyết: 30; 		Bài tập	: 0; 		Thực hành	: 0; 
Thực tập	: 0; 		Đồ án	: 0; 		Tự học		: 60;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
TS Nguyễn Văn Giáp	0605-02
	  TS Lê Đức Vinh					   0605-03
2.2. Bộ môn: Thiết bị Dầu khí và Công trình
2.3. Khoa: Dầu khí
3. Điều kiện học học phần
3.1. Môn học tiên quyết: Kỹ thuật ma sát (7060509) hoặc Kỹ thuật ma sát 1 (7060524)
3.2. Môn học học trước: Kỹ thuật ma sát (7060509) hoặc Kỹ thuật ma sát 1 (7060524)
[bookmark: _GoBack]4. Mục tiêu của học phần
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Chế độ làm việc và đánh giá hiệu quả sử dụng máy theo thời gian và năng suất.
4.1.2. Độ tin cậy và khả năng làm việc của thiết bị dầu khí. Ảnh hưởng của chế độ và điều kiện làm việc đến tuổi thọ của động cơ, của hệ thống truyền động và hệ thống thuỷ lực.
4.1.3. Ảnh hưởng của việc sử dụng nhiên liệu và chất bôi trơn tới khả năng làm việc của động cơ.
4.1.4. Đảm bảo độ tin cậy trong quá trình khai thác kỹ thuật máy và thiết bị dầu khí.
4.1.5. Nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dầu khí.
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Tính toán sử dụng, khai thác hiệu quả các tính năng kỹ thuật của máy và thiết bị.
4.2.2. Khả năng tư duy khoa học, cũng như những vấn đề phát sinh từ thực tế sản xuất.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Cơ sở lý thuyết nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dầu khí; Cơ sở lý thuyết khai thác kỹ thuật máy và thiết bị dầu khí; Các tính chất cơ bản của vật liệu sử dụng và ảnh hưởng của chúng tới độ tin cậy và tuổi thọ của máy; Cơ sở lý thuyết đảm bảo độ tin cậy trong quá trình khai thác kĩ thuật máy và thiết bị dầu khí; Nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dầu khí. 
6. Cấu trúc nội dung học phần


Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	CƠ SỞ LÝ THUYẾT NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẦU KHÍ
	5
	4.1.1
4.2.1
4.2.2


	1.1
	Chế độ làm việc và các tính chất khai thác của máy
	
	

	1.2
	Đánh giá hiệu quả sử dụng máy theo thời gian và năng suất
	
	

	Chương 2
	CƠ SỞ LÝ THUYẾT KHAI THÁC KỸ THUẬT MÁY VÀ THIẾT BỊ DẦU KHÍ
	7
	4.1.2
4.2.1
4.2.2


	2.1
	Độ tin cậy và khả năng làm việc của các cơ cấu, hệ thống chính trong thiết bị dầu khí
	
	

	2.2
	Ảnh hưởng của chế độ và điều kiện làm việc đến tính không hỏng và tuổi thọ của động cơ
	
	

	2.3
	Ảnh hưởng của chế độ và điều kiện làm việc đến tính không hỏng và tuổi thọ của hệ thống truyền động
	
	

	2.4
	Ảnh hưởng của chế độ và điều kiện làm việc đến tính không hỏng và tuổi thọ của hệ thống thuỷ lực
	
	

	Chương 3
	CÁC TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA VẬT LIỆU SỬ DỤNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA CHÚNG TỚI ĐỘ TIN CẬY VÀ TUỔI THỌ CỦA MÁY
	6
	
4.1.3
4.2.1
4.2.2


	3.1
	Khái niệm về sản phẩm dầu mỏ
	
	

	3.2
	Ảnh hưởng của việc sử dụng nhiên liệu tới khả năng làm việc của động cơ
	
	

	3.3
	Ảnh hưởng của việc sử dụng chất bôi trơn tới độ tin cậy và tuổi thọ của động cơ
	
	

	Chương 4
	CƠ SỞ LÝ THUYẾT ĐẢM BẢO ĐỘ TIN CẬY TRONG QUÁ TRÌNH KHAI THÁC KỸ THUẬT MÁY VÀ THIẾT BỊ DẦU KHÍ
	6
	4.1.4
4.2.1
4.2.2


	4.1
	Tổ chức bảo dưỡng kĩ thuật và sửa chữa
	
	

	4.2
	Bảo dưỡng kĩ thuật và sửa chữa theo trạng thái kĩ thuật của máy và thiết bị
	
	

	4.3
	Điều khiển trạng thái kĩ thuật trong khai thác máy
	
	

	Chương 5
	NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẦU KHÍ
	6
	
4.1.5
4.2.1
4.2.2


	5.1
	Chuẩn bị máy móc thiết bị đưa vào sử dụng
	
	

	5.2
	Phương pháp và phương tiện chẩn đoán kĩ thuật
	
	

	5.3
	Chẩn đoán và bảo dưỡng kĩ thuật các bộ phận chính của động cơ
	
	

	5.4
	Chẩn đoán và bảo dưỡng kĩ thuật hệ thống thuỷ lực và hệ thống khí nén
	
	

	5.5
	Chẩn đoán và bảo dưỡng kĩ thuật hệ thống cơ khí và một số cơ cấu chính
	
	

	5.6
	An toàn và bảo vệ môi trường trong quả trình sử dụng thiết bị dầu khí
	
	

	6.2. Thí nghiệm/Thực hành (không có)


7. Phương pháp giảng dạy
Giảng dạy lý thuyết.  
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
	Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết;
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ;
- Tham dự thi kết thúc học phần;
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
	Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	Thi viết (30 phút) hoặc bài tập về nhà
	30%

	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết (75 phút) hoặc vấn đáp
- Tham dự ít nhất 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1]. Giáo trình sức bền vật liệu / Chủ biên: Hoàng Thị Hồng, Nguyễn Văn Cận, Lê Quang Tôn H. : Giao thông vận tải, 1997
[2]. Sổ tay công nghệ chế tạo máy : In lần thứ nhất / Nguyễn Đắc Lộc, Lê Văn Tiến, Ninh Đức Tốn,...;. T.1 H. : Đại học Mỏ - Địa Chất, 1999
[3]. Giáo trình kỹ thuật ma sát : Dùng cho sinh viên ngành Thiết bị dầu khí / Trần Văn Bản, Triệu Hùng Trường H. : Đại học Mỏ Địa chất, 2007
[4]. Giáo trình thiết bị khoan dầu khí 1 / Hoàng Anh Dũng (chủ biên) Trần Văn Bản, Đại học Mỏ - Địa Chất, 2013
[5]. Thiết bị khai thác dầu khí / Hoàng Anh Dũng, Trần Văn Bản, Triệu Hùng Trường, Lê Đức Vinh, NXB Khoa học và kỹ thuật, 2016.

 
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết
(tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần 
chuẩn bị

	1, 2
	CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẦU KHÍ
1.1. Chế độ làm việc và các tính chất khai thác của máy
1.2. Đánh giá hiệu quả sử dụng máy theo thời gian và năng suất
	10
	0
	0

	+ Đọc trước tài liệu [1] những nội dung của chương1 (từ 1.1 đến 1.2).

+ Ôn tập lại những mục sau khi đã học lý thuyết trên lớp. 

	2, 3, 4
	CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT KHAI THÁC KỸ THUẬT MÁY VÀ THIẾT BỊ DẦU KHÍ
2.1. Độ tin cậy và khả năng làm việc của các cơ cấu, hệ thống chính trong thiết bị dầu khí
2.2. Ảnh hưởng của chế độ và điều kiện làm việc đến tính không hỏng và tuổi thọ của động cơ
2.3. Ảnh hưởng của chế độ và điều kiện làm việc đến tính không hỏng và tuổi thọ của hệ thống truyền động 
2.4. Ảnh hưởng của chế độ và điều kiện làm việc đến tính không hỏng và tuổi thọ của hệ thống thuỷ lực
	14
	0
	0
	
+ Đọc trước tài liệu [1] những nội dung của chương 2 (từ 2.1 đến 2.4).

+ Ôn tập lại những mục sau khi đã học lý thuyết trên lớp. 


	4, 5
	CHƯƠNG 3: CÁC TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA VẬT LIỆU SỬ DỤNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA CHÚNG TỚI ĐỘ TIN CẬY VÀ TUỔI THỌ CỦA MÁY
3.1. Khái niệm về sản phẩm dầu mỏ
3.2. Ảnh hưởng của việc sử dụng nhiên liệu tới khả năng làm việc của động cơ
3.3. Ảnh hưởng của việc sử dụng chất bôi trơn tới độ tin cậy và tuổi thọ của động cơ

	12
	0
	0
	
+ Đọc trước tài liệu [1] những nội dung của chương 3 (từ 3.1 đến 3.3).

+ Ôn tập lại những mục sau khi đã học lý thuyết trên lớp. 

	5, 6
	CHƯƠNG 4. CƠ SỞ LÝ THUYẾT ĐẢM BẢO ĐỘ TIN CẬY TRONG QUÁ TRÌNH KHAI THÁC KỸ THUẬT MÁY VÀ THIẾT BỊ DẦU KHÍ
4.1. Tổ chức bảo dưỡng kĩ thuật và sửa chữa
4.2. Bảo dưỡng kĩ thuật và sửa chữa theo trạng thái kĩ thuật của máy và thiết bị
4.3. Điều khiển trạng thái kỹ thuật trong khai thác máy
	12
	0
	0
	
+ Đọc trước tài liệu [1] những nội dung của chương 4 (từ 4.1 đến 4.3).

+ Ôn tập lại những mục sau khi đã học lý thuyết trên lớp. 

	7, 8
	CHƯƠNG 5. NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẦU KHÍ 
5.1. Chuẩn bị máy móc thiết bị đưa vào khai thác
5.2. Phương pháp và phương tiện chẩn đoán kĩ thuật
5.3. Chẩn đoán và bảo dưỡng kỹ thuật các bộ phận chính của động cơ
5.4. Chẩn đoán và bảo dưỡng kỹ thuật hệ thống thuỷ lực và hệ thống khí nén
5.5. Chẩn đoán và bảo dưỡng kỹ thuật hệ thống cơ khí và một số cơ cấu chính
5.6. An toàn và bảo vệ môi trường trong quả trình khai thác máy
	12
	0
	0
	
+ Đọc trước tài liệu [1] những nội dung của chương 5 (từ 5.1 đến 5.6).

+ Ôn tập lại những mục sau khi đã học lý thuyết trên lớp. 




	
	Hà Nội, ngày     tháng    năm 2018

	TRƯỞNG KHOA




              PGS.TS Nguyễn Thế Vinh
	TRƯỞNG BỘ MÔN




                      TS Lê Đức Vinh








